
STT TÊN SẢN PHẨM NHÃN HIỆU 
HÌNH SẢN

PHẨM
ĐVT QUY CÁCH HSD

GIÁ

NIÊM YẾT

(VAT)

1
Tinh Chất Phục Hồi Collagen 100g

 - Balance & Restore Collagen
HUAGUAN chai

01 Chai /Hộp
36 tháng 1.050.000

2
Kem dưỡng cấp ẩm và làm sáng da 30g - 

Radiant Translusent Cream
HUAGUAN

01 Hủ /Hộp 01 Hủ /Hộp
36 tháng 1.200.000

3
Kem Dưỡng Ẩm Đa Tầng 50g -

 Multi-effect Moisturizer
HUAGUAN

01 Hủ /Hộp 01 Hủ /Hộp
36 tháng 1.050.000

4
Tẩy Tế Bào Chết 100ml

 ( Peeling Gel HA 100 ml )
WOONG HYE Tuýp

01 Tuýp/ Hộp
36 tháng 350.000

5
Tinh Chất Dưỡng Vita5 60ml - 

Vita5 Serum
WOONG HYE chai

01 Chai/ Hộp
36 tháng 680.000

6
Sữa Tẩy Trang 100ml - Makeup 

Remover 3in1
WOONG HYE Hộp

01 Chai/ Hộp
36 tháng 450.000

7
Sữa Rửa Mặt 100ml -

 Daisy Cleansing Foam
WOONG HYE chai

01 Chai/ Hộp
36 tháng 300.000

8
Sữa rửa mặt hoa sen 55ml -

 Lotus Face Wash Vietnam
WOONG HYE Chai

01 Chai/ Hộp
36 tháng 140.000

9
Nước Hoa Hồng Cân Bằng Da 100ml - 

Toner Bio
WOONG HYE Hộp

01 Chai/ Hộp
36 tháng 490.000

10 Xịt Khoáng 100ml - Fresh Spray WOONG HYE Hộp
01 Chai/ Hộp

36 tháng 390.000

11
Mặt nạ dưỡng da Woonghye Skin 

Recovery Whitening Mask
WOONG HYE Hộp 10 Miếng/ 

Hộp

36 tháng 480.000

12
Mặt nạ dưỡng da  - 

WOONG HYE EXOCICA MASK
WOONG HYE Miếng 28gr/ Miếng 36 tháng 25.000
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13 Mặt nạ thạch Haloskin 38g x 5 túi WOONG HYE Hộp
5 Miếng/ Hộp

36 tháng 380.000

14
Mặt nạ dừa 25g x 5 túi - 

Fresh Coconut Vietnam Mask
WOONG HYE Hộp

5 Miếng/ Hộp
36 tháng 220.000

15
Tẩy tế bào chết Body Dừa Hoa 

Cúc 150g - CocoMile Body Scrub
WOONG HYE Tuýp

01 Tuýp
36 tháng 180.000

16
Tẩy tế bào chết Body Dừa Cafe 150g - 

CocoCoffee Body Scrub
WOONG HYE Tuýp

01 Tuýp
36 tháng 195.000

17
Kem chống nắng - WOONG HYE 

EXOCICA SUNCREAM  50G
WOONG HYE Tuýp

01 Tuýp/ Hộp
36 tháng 495.000

18
Bộ chăm sóc da Exocica mini - Mini 

Exocica Travel Kit
WOONG HYE Bộ 2 tuýp +  2 

mặt nạ / Bộ

36 tháng 220.000
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